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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo Tổng cục Thống kê (2021), tính đến 
ngày 01/01/2021 tổng đàn lợn nước ta là 22,08 
triệu con, tăng so với cùng thời điểm năm 
2020 là 9%. Trong đó, đàn nái chiếm 13,74% 
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tổng đàn lợn. Ở nước ta, các giống lợn ngoại 
như Landrace (L), Yorkshire (Y) và F1(LxY) 
thường được sử dụng làm giống, đặc biệt 
trong những năm gần đây nhiều trang trại lợn 
nái đã nhập khẩu các con giống chất lượng 
cao (L và Y) từ Đan Mạch, Canada, Pháp và 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năng suất sinh sản (NSSS) 
của các giống lợn L và Y nhập nội hoặc lợn lai 
LxY được nuôi ở Việt Nam vẫn còn thấp so 
với tiềm năng của chúng, SCCS là 22,63 con/
nái/năm (Trần Thị Bích Ngọc và ctv, 2019).
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của tỷ lệ lysine tiêu hóa/năng lượng trao đổi 

(LysTH/ME) trong khẩu phần ăn của lợn nái nuôi con đến năng suất sinh sản, hiệu quả sử dụng 
thức ăn, hao hụt khối lượng cơ thể và thời gian động dục trở lại. Thí nghiệm được thực hiện ở trại 
lợn ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Tổng số 30 nái lai LY/YL giai đoạn nuôi con ở lứa đẻ 2-4 được bố trí 
ngẫu nhiên hoàn toàn trên 30 chuồng cá thể với 3 nghiệm thức, tương ứng với 3 mức LysTH/ME 
trong khẩu phần (2,29; 2,51 và 2,75 g/Mcal), mỗi nghiệm thức gồm 10 con nuôi trong 10 ô và mỗi ô 
được coi là một lần lặp lại. Kết quả cho thấy, tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần ăn cho lợn nái 
nuôi con đã tăng tăng khối lượng lợn con cai sữa (tính theo ổ và theo từng con) và tăng khối lượng 
hàng ngày của lợn con theo mẹ, đồng thời làm giảm tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa và 
giảm hao hụt khối lượng của lợn mẹ (P<0,05). Tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần của lợn nái nuôi 
con là 2,75 g/Mcal.

Từ khóa: Khẩu phần ăn, lysine tiêu hóa, lợn nái nuôi con, năng lượng trao đổi.
ABSTRACT

Effect of Digestible Lysine to Metabolisable Energy ratio in the Lactating Sow Diet on 
reproductive performance under the Opened Housing Conditions

This study was conducted to evaluate the effects of digestible lysine/metabolisable energy (ME) 
ratio in the diets of lactating sows on reproductive performance, feed utilization eficiency, loss of 
body weight, and weaning to estrus interval. Experiments were carried at Pho Yen pig farm, Thai 
Nguyen province. A total of 30 lactating crossbred sows beetwen L and Y, from 2 to 4 parities were 
arranged 30 individual pens according to a CRD with 3 treatments (with the digestible lysine/ME 
ratios of 2.29, 2.51 and 2.75 g/Mcal), each treatment consisted of 10 animals in 10 pens. The results 
showed that, the increase in the ratio of digestible lysine/ME in lactating sow diets increased weaning 
piglet weight and ADG of weaned pigs, as well as reduced FCR per kg of weaned pigs and weight 
loss of lactation sows (P<0.05). The appropriate digestible lysine/ME ratio in the lactating sow diet 
was 2.75 g/Mcal. 

Keywords: Diet, digestible lysine, metabolisable energy, lactating sows.
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Dinh dưỡng trong giai đoạn cuối mang 
thai và nuôi con ảnh hưởng rất lớn đến NSSS 
của lợn nái. Lợn nái cao sản hiện nay thường 
đẻ nhiều lứa (Vinther, 2013) và sản xuất lượng 
sữa lớn trong thời kỳ nuôi con (Hansen và 
ctv, 2012; Vadmand và ctv, 2015). Trong khi 
đó, lợn nái thường được cho ăn hạn chế trong 
giai đoạn mang thai, bởi vậy sự thèm ăn là 
yếu tố hạn chế chính ảnh hưởng đến lượng 
dinh dưỡng ăn vào trong giai đoạn nuôi con 
(Hansen, 2013; Kim và ctv, 2013). Do đó, các 
chất dinh dưỡng được huy động từ nguồn 
dự trữ của cơ thể, đặc biệt là trong giai đoạn 
nuôi con, nhưng việc huy động quá nhiều có 
tác động bất lợi đến NSSS ở các lứa sau (Boyd 
và ctv, 2000; Quesnel và ctv, 2005). Khi xây 
dựng khẩu phần cho lợn nái nuôi con, lysine 
thường được cung cấp ở một tỷ lệ nhất định 
trong khẩu phần. Tuy nhiên, lượng thức ăn ăn 
vào (LTAAV) giảm khi hàm lượng năng lượng 
trong khẩu phần tăng (Beyer và ctv, 2007; Park 
và ctv, 2008) và kết quả là tổng lượng lysine 
ăn vào có thể giảm khi hàm lượng năng lượng 
của khẩu phần tăng lên. Hạn chế năng lượng 
có ảnh hưởng bất lợi đến việc giảm KL của 
nái nuôi con, KLCS và thời gian động dục trở 
lại. Do đó, tỷ lệ lysine/năng lượng tối ưu là rất 
quan trọng nhằm tối ưu hóa năng suất. Xuất 
phát từ những lý do trên, để tăng NSSS của lợn 
nái, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá 
ảnh hưởng của tỷ lệ lysine tiêu hóa/năng lượng 
trao đổi (LysTH/ME) trong khẩu phần ăn của 
lợn nái nuôi con đến NSSS, hao hụt KL và thời 
gian động dục lại trong điều kiện chuồng hở.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm thí nghiệm
Thí nghiệm (TN) được triển khai từ tháng 

4/2017 đến tháng 10/2017 trại lợn Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên của Công ty CP Sản xuất và 
Kinh doanh Thương mại Hà Thái. 
2.2. Bố trí thí nghiệm và xác định các chỉ tiêu

Tổng số 30 lợn nái lai giữa L và Y giai đoạn 
nuôi con (5 ngày trước khi đẻ đến cai sữa) ở 
lứa thứ 2-4 (lợn có NSSS đạt trung bình đàn 
trở lên và giữa các cá thể không chênh lệch 

quá 10%) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
trên 30 chuồng cá thể (trong cùng dãy chuồng) 
với 3 nghiệm thức (NT) tương ứng với 3 tỷ lệ 
LysTH/ME (2,29; 2,51 và 2,75 g/Mcal). Mỗi NT 
gồm 10 con nuôi trong 10 ô (1 con/ô) và mỗi ô 
được coi là một lần lặp lại. Thời gian cai sữa 
(CS) là 24 ngày. Lợn con theo mẹ tập ăn cùng 
chế độ khẩu phần ăn như nhau ở các NT. 

Khẩu phần TN được xây dựng dựa trên 
ngô, DDGS ngô, khô đỗ tương, cám mỳ, hạt 
lúa mỳ, cám gạo… (Bảng 1). Hàm lượng axit 
amin methionine + cystine, tryptophan và 
threonine trong khẩu phần được cân đối theo 
tỷ lệ với LysTH và mật độ các chất dinh dưỡng 
khác trong các khẩu phần (CP, ME, khoáng, 
vitamin…) được xây dựng theo khuyến cáo 
của NRC (2012).
Bảng 1. Nguyên liệu, thành phần dinh dưỡng 

Chỉ tiêu
LysTH/ME (g/Mcal)
2,29 2,51 2,75

Nguyên 
liệu (%)

Ngô 37,48 37,40 37,32
Khô đỗ tương 15,0 15,0 15,0
Cám mỳ nguyên dầu 12,5 12,5 12,5
DDGS ngô 11,47 11,47 11,47
Cám gạo 12% protein 10,0 10,0 10,0
Hạt lúa mỳ 7,6 7,6 7,6
Dầu đỗ tương 2,05 2,05 2,05
Bột đá vôi 1,76 1,76 1,76
DCP 1,0 1,0 1,0
Muối ăn 0,5 0,5 0,5
L-Lysine 0,15 0,23 0,31
DL-Methionine 0,08 0,12 0,17
Threonine 0,03 0,08 0,14
L-Tryptophan 0,01 0,03 0,06
Premix VTM.Mineral 0,25 0,25 0,25
Tổng (%) 100 100 100

Thành 
phần 
dinh 
dưỡng

Vật chất khô (%) 89,37 89,40 89,42
ME (kcal/kg) 3.255,0 3.256,6 3.258,1
Protein (%) 18,03 18,10 18,19
Lys TH (%) 0,744 0,816 0,896
Meth+Cys TH (%) 0,408 0,448 0,488
Threonine TH (%) 0,496 0,544 0,600
Trytophan (%) 0,144 0,160 0,176
Lys TH/ME (g/Mcal) 2,29 2,51 2,75

Ghi chú, ME: năng lượng trao đổi. ME của khẩu phần 
được tính theo công thức của Noblet và Perez (1993): 
ME (Kcal/kg) = 4.369-10,9×Ash+4,1×EE-6,5xCF; Tỷ lệ 
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các axit amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến của khẩu phần 
được tính toán dựa trên tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng biểu 
kiến của các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ 
NRC (2012); Tỷ lệ lysine tiêu hóa/ME được thiết kế dựa 
trên kết quả điều tra của Trần Thị Bích Ngọc và Lê Thị 
Thanh Huyền (2018) và NRC (2012).

Mẫu TA được nghiền qua sàng 0,5mm 
trước khi phân tích. Tất cả các mẫu phân tích 
đều được tiến hành tại Phòng phân tích Viện 
Chăn nuôi theo AOAC (1990) về vật chất khô 
(DM), protein thô (CP), lipid tổng số (EE), xơ 
thô (CF) và khoáng tổng số (Ash).

Lượng TA ăn vào (LTAAV) được xác định 
bằng lượng TA cho ăn và TA thừa hàng ngày; 
KL lợn mẹ được xác định vào lúc đẻ và CS; KL 
lợn con được xác định lúc SS và CS. 

Các chỉ tiêu về số con sơ sinh/ổ (SCSS), số 
con cai sữa/ổ (SCCS), thời gian động dục trở 
lại sau CS (TGĐDLSCS) được xác định bằng 
quan sát đếm trực tiếp. Tiêu tốn TA (TTTA, 
kg TA/kg lợn CS): Tổng LTAAV của lợn mẹ và 
lợn con theo mẹ/Tổng KL lợn CS. 
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được phân tích phương sai một 
nhân tố (One Way ANOVA) theo mô hình: Yij 
= m + KPi + eij, trong đó: Yij là các chỉ tiêu theo dõi, 
m là giá trị trung bình chung, KPi là ảnh hưởng 
của tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần, eij sai số 
ngẫu nhiên. Turkey-Test được sử dụng để so 
sánh các giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ lysine tiêu hóa/ME 
đến NSSS và HQSDTA của lợn nái nuôi con

Kết quả về một số chỉ tiêu NSSS của lợn 
nái trình bày ở Bảng 2 cho thấy tăng LysTH/
ME trong khẩu phần ăn của lợn nái nuôi 
con đã không ảnh hưởng đến SCSS và SCCS 
P>0,05). Tăng LysTH/ME không ảnh hưởng 
(P>0,05) đến tỷ lệ sống đến cai sữa (TLSĐCS), 
mặc dù giá trị tuyệt đối TLSĐCS ở nhóm lợn 
nái được ăn 2,29g LysTH/Mcal ME là thấp 
nhất (89,15%), tiếp đến là 2,51g LysTH/Mcal 
ME (92,79%) và cao nhất là nhóm ăn 2,75g 
LysTH/Mcal ME (93,13%).

Bảng 2. Ảnh hưởng LysTH/ME đến NSSS lợn nái

Chỉ tiêu
LysTH/ME (g/Mcal)

SEM P
2,29 2,51 2,75

SCSS/ổ (con) 11,40 11,60 11,50 0,43 0,947
SCCS/ổ (con) 10,10 10,70 10,70 0,33 0,343
TLSĐCS (%) 89,15 92,79 93,13 2,13 0,356
KLSS/ổ (kg) 16,35 16,32 16,61 0,53 0,927
KLSS/con (kg) 1,44 1,42 1,45 0,02 0,583
KLCS/ổ (kg) 67,5a 72,56b 75,53b 1,92 0,021
KLCS/con (kg) 6,69a 6,79ab 7,10b 0,11 0,038
TKL (g/con/ngày) 218,9a 224,0ab 235,2b 5,43 0,048

Ghi chú: Các giá trị Mean trong cùng hàng mang 
các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05)

Khối lượng cai sữa tính theo ổ và theo con, 
TKL của lợn con theo mẹ tăng khi tăng mức 
LysTH/ME trong khẩu phần lợn nái nuôi con 
(P<0,05). Trong điều kiện chuồng hở, KLCS/ổ, 
KLCS/con và KL tăng tương ứng 7,50-11,89; 
1,49-5,98 và 2,33-7,45% khi tăng LysTH/ME từ 
2,29 đến 2,75 g/Mcal. Kết quả này có thể do 
lượng LysTH ăn vào tăng từ 38,84 lên 47,76 g/
con/ngày khi tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu 
phần ăn của lợn nái nuôi con. Johnson và ctv 
(1993) đã chỉ ra rằng có mối tương quan chặt 
chẽ giữa lượng lysine ăn vào và TKL/ổ lợn con 
theo mẹ. Gần đây, Xue và ctv (2012) cho rằng 
TKL/ổ lợn con theo mẹ tăng khi lượng lysine 
tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID-Lys) ăn vào 
hàng ngày tăng từ 45,0g đến 68,5g ở lợn trong 
giai đoạn nuôi con. Yang và ctv (2000) kết luận 
rằng TKL/ổ lợn con theo mẹ và lượng lysine 
tổng số ăn vào có mối tương quan bậc 2, TKL/ổ 
lợn con theo mẹ đạt tối ưu khi lượng lysine 
tổng số ăn vào đạt 44, 55 và 56 g/ngày ở lợn 
nái nuôi con tương ứng lứa 1, 2 và 3. Tương 
tự, Gourley và ctv (2017) cho biết TKL/ổ lợn 
con theo mẹ tăng khi tăng mức SID-Lys và 
mức tối ưu trong khẩu phần cho lợn nái nuôi 
con là 1,05% (tương ứng lượng SID-Lys ăn vào 
là 70,2 g/ngày). Tăng tiếp mức SID-Lys trong 
khẩu phần lên 1,20% đã làm giảm TKL/ổ lợn 
con theo mẹ và cũng làm giảm LTAAV của nái 
nuôi con.

Trái lại, một số nghiên cứu (Shi và ctv, 
2015; Huber và ctv, 2015) cho rằng không có 
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sự sai khác về TKL/ổ lợn con theo mẹ khi tăng 
mức SID-Lys trong khẩu phần lợn nái nuôi con 
0,66-0,87%; 0,76-1,14% hay 0,73-0,94%. Một thí 
nghiệm khác của Gourley và ctv (2017) cho thấy 
không có sự cải thiện về TKL/ổ lợn con theo mẹ 
khi tăng lượng SID-Lys ăn vào 39-63 g/con/ngày. 
Lượng SID-Lys ăn vào của lợn nái nuôi con ở lô 
0,80 và 0,95% SID-Lys tương ứng là 39,9 và 45,0g 
SID-Lys/con/ngày, và kết quả này thấp hơn so 
với nhu cầu cho lợn nái nuôi con của NRC (2012) 
47,4-48,7g SID-Lys/con/ngày. 
Bảng 3. Ảnh hưởng LysTH/ME đến HQSDTA 

Chỉ tiêu
LysTH/ME, g/Mcal

SEM P
2,29 2,51 2,75

TAAV của nái, kg 125,3 126,2 127,9 0,82 0,088
TAAV/nái/ng, kg 5,22 5,26 5,33 0,03 0,088
LysTHAV/nái/ng, g 38,84a 42,91b 47,76c 0,28 0,001
TAAV lợn con, kg/ổ 3,53 3,75 3,78 0,15 0,343
TTTA/kg CS*, kg 1,92a 1,81ab 1,75b 0,05 0,045

*TTTA: gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi con và 
thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; TAAV: thức ăn ăn vào.

Bảng 3 cho thấy, mức LysTH/ME không 
ảnh hưởng tới LTAAV của lợn nái nuôi con 
(P>0,05) nhưng làm tăng rõ rệt lượng LysTH 
ăn vào khi tỷ lệ LysTH/ME tăng trong khẩu 
phần (P<0,05). Tương tự, nghiên cứu của Xue 
và ctv (2012) cho rằng không có sự sai khác về 
LTAAV của lợn nái nuôi con khi tăng tỷ lệ SID-
Lys/ME, nhưng lượng SID-Lys thu nhận hàng 
ngày tăng. Yang và ctv (2000) đã khẳng định 
LTAAV giảm khi mức Lys tổng số trong khẩu 
phần tăng 0,60-1,60% và đưa ra giả thuyết 
rằng giảm LTAAV là do tăng mức urê huyết 
thanh và tỷ lệ các axít amin trong khẩu phần. 
Theo Gourley và ctv (2017), LTAAV của lợn 
nái nuôi con tăng khi tăng mức SID-Lys trong 
khẩu phần từ 0,75 đến 1,05% và sau đó giảm 

khi tăng tiếp trong khẩu phần lên đến 1,20%.
Lượng LysTH ăn vào hàng ngày ở các lô 

có mức LysTH/ME 2,29; 2,51 và 2,75 g/Mcal 
tương ứng là 38,84; 42,91 và 47,76 g/con/ngày 
(Bảng 3). Theo NRC (2012), lượng LysTH thu 
nhận hàng ngày của lợn nái nuôi con dao 
động 40,0-47,0 g/con/ngày ở lứa thứ nhất 
và 42,9-50,1 g/con/ngày ở lứa thứ 2 trở lên, 
sự dao động này tùy thuộc vào TKL của lợn 
con theo mẹ. Như vậy, lượng LysTH ăn vào 
hàng ngày ở khẩu phần với tỷ lệ 2,29 g/Mcal 
LysTH/ME thấp hơn so với khuyến cáo của 
NRC (2012), nhưng khẩu phần với tỷ lệ 2,51 
và 2,75 g/Mcal LysTH/ME có lượng LysTH ăn 
vào hàng ngày nằm trong khoảng khuyến cáo 
của NRC (2012).

TTTA/kg lợn CS được tính dựa trên TA 
giai đoạn mang thai, nuôi con và TA tập ăn. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này TTTA/kg lợn 
CS chỉ tính TA giai đoạn nuôi con và TA tập 
ăn của lợn con. Tăng tỷ lệ LysTH/ME từ 2,29 
đến 2,75 g/Mcal đã làm giảm TTTA/kg lợn 
con CS (giảm từ 1,92 xuống 1,75kg) (P<0,05). 
Tuy nhiên, TTTA/kg lợn CS không có sự khác 
nhau giữa mức 2,51g LysTH/Mcal ME so với 
2 mức 2,51 và 2,75g LysTH/Mcal ME (P>0,05).
3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến khối 
lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái

Tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần ăn 
cho lợn nái nuôi con không ảnh hưởng đến KL 
lợn nái lúc cai sữa (P>0,05). Tuy nhiên, tăng 
tỷ lệ LysTH/ME đã làm giảm hao mòn KL và 
tỷ lệ hao mòn KL của lợn mẹ trong giai đoạn 
nuôi con (P<0,05). Hao hụt KL và tỷ lệ hao hụt 
KL ở nhóm lợn ăn khẩu phần mức 2,51; 2,29; 
2,75 g/Mcal LysTH/ME tương ứng là 17,44; 
14,99; 14,32kg và 6,94; 5,98; 5,63%. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến KL và thời gian động dục trở lại của lợn nái (n=10)

Chỉ tiêu
LysTH /ME (g/Mcal)

SEM P
2,29 2,51 2,75

KL nái lúc đẻ (kg) 251,30 252,09 252,73 4,16 0,971
KL nái lúc cai sữa (kg) 233,86 237,10 238,42 4,00 0,712
Hao hụt KL (kg) 17,44a 14,99ab 14,32b 0,82 0,030
Tỷ lệ hao hụt KL (%) 6,94a 5,98ab 5,63b 0,33 0,023
TGĐDTLSCS (ngày) 6,50 6,10 5,80 0,44 0,440
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Hao hụt KL lợn nái trong giai đoạn nuôi 
con ở khẩu phần có mức 2,51 và 2,75 g/Mcal 
LysTH/ME thấp hơn khẩu phần 2,29 g/Mcal 
LysTH/ME, tương ứng là 14,05 và 17,89%. 
Kết quả này có thể do tăng tỷ lệ LysTH/ME 
trong khẩu phần lợn nái nuôi con đã làm tăng 
lượng lysine ăn vào, từ đó dẫn đến giảm hao 
hụt KL lợn nái. Theo Eissen và ctv (2003), tăng 
LTAAV trong giai đoạn nuôi con phần nào đã 
làm giảm thay đổi KL, bởi vậy làm giảm tác 
động tiêu cực đến nuôi dưỡng lợn con theo 
mẹ với số lượng lớn. Tương tự, nghiên cứu 
của Xue và ctv (2012) cho biết tăng hao hụt KL 
của lợn nái nuôi con liên quan chặt chẽ đến 
giảm tỷ lệ SID-Lys/ME, có nghĩa là khẩu phần 
có tỷ lệ SID-Lys/ME thấp có thể không đáp 
ứng nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái nuôi con 
cho duy trì và tiết sữa. Mejia-Guadarrama và 
ctv (2002) đã chỉ ra rằng tăng lượng lysine ăn 
vào có thể làm hạn chế sự giảm hao hụt KL 
lợn nái nuôi con. Lợn nái nuôi con đã không 
phải huy động mô cơ thể khi lượng các chất 
dinh dưỡng ăn vào tăng và với lượng lysine 
ăn vào là 74 g/ngày đã không ảnh hưởng đến 
thay đổi KL trong giai đoạn nuôi con (Cooper 
và ctv, 2001). 

Mặc dù, hao hụt KL lợn nái ở các khẩu 
phần với 3 mức LysTH/ME khác nhau có sự 
sai khác đáng kể, nhưng thời gian động dục 
trở lại sau cai sữa (TGĐDTLSCS) giữa 3 lô 
là tương tự nhau. Tỷ lệ hao mòn của lợn nái 
trong thời gian nuôi con ảnh hưởng rất lớn 
đến TGĐDTLSCS. Vesseur và ctv (1994) cho 
biết tỷ lệ hao hụt KL của lợn nái nuôi con lớn 
hơn 7,5% đã kéo dài khoảng cách từ CS đến 
ĐDTL. Thaker và Bilkei (2005) đã đánh giá dữ 
liệu trên 1.677 nái cho thấy NSSS ở lứa tiếp 
theo giảm khi hao hụt KL tăng trong giai đoạn 
nuôi con. Khoảng cách từ CS đến ĐDTL là 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến NSSS của 
lợn nái. Thời gian ĐDTL ngắn là rất cần thiết 
để tối ưu SCCS/nái/năm. Trái với kết quả này, 
Xue và ctv (2012) kết luận tăng tỷ lệ SID-Lys/
ME trong khẩu phần lợn nái nuôi con đã làm 
giảm TGĐDTLSCS. Tương tự với nghiên cứu 
này, một số nghiên cứu trước đây (Yang và 
ctv, 2000; Mejia-Guadarrama và ctv, 2002; Dos 

Santos, 2006) cho thấy tăng lượng lysine ăn 
vào đã không ảnh hưởng đến TGĐDTLSCS. 
Kết quả này có thể là do sự thay đổi KL quá 
lớn ở lợn nái nuôi con hơn là do lượng lysine 
ăn vào thấp. 

4. KẾT LUẬN
Tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần 

ăn cho lợn nái nuôi con đã làm tăng KLCS và 
TKL của lợn con theo mẹ, đồng thời làm giảm 
TTTA/kg lợn con CS và giảm hao hụt KL của 
lợn mẹ. Tỷ lệ LysTH/ME thích hợp trong khẩu 
phần của lợn nái nuôi con là 2,75 g/Mcal.
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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu xác định mức bổ sung thức ăn hỗn hợp (TAHH) đến tiêu thụ và tiêu 

hóa dưỡng chất bò lai Wagyu giai đoạn 9 đến 12 tháng tuổi tại tỉnh An Giang. Năm con bò đực lai 
Wagyu (156±22,2 kg) được sử dụng vào mô hình Latin square (5x5) với 5 nghiệm thức và 5 giai 
đoạn (2 tuần/giai đoạn). Năm nghiệm thức là mức bổ sung TAHH từ 0; 0,3; 0,6; 0,9 đến 1,2 kg/con/
ngày tương ứng C0, C0,3; C0,6; C0,9 và C1,2. Cỏ Voi (5 kg/con/ngày) và rơm khô cho ăn tự do trên 
các nghiệm thức. Kết quả thể hiện, tăng mức bổ sung TAHH đã cải thiện (P<0,05) lượng dưỡng chất 
ăn vào bao gồm chất khô, chất hữu cơ, xơ trung tính, đạm thô (CP) và năng lượng trao đổi. Lượng 
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